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        T˚n _____________________ 
 
 
 

 
I.  Em đọc lại bši ¹Khỉ vš R•aº vš trả lời những cŽu hỏi sau đŽy. 
 

 
1)  R•a vš Khỉ khŸc nhau chỗ nšo? 
 
 R•a th˜ _________________ nhưng _____________________, n‚i nhiều.  

Khỉ th˜ ___________________ nhưng kh“ng biết ____________________. 

2) Ai vừa mới sinh con? 
 
 Vợ _______________ vừa mới ___________________. 
 
II.  D•ng những chữ trong hộp của mỗi cột để rŸp thšnh cŽu cho 
hợp với h˜nh b˚n cạnh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Khỉ vš r•a lš đ“i bạn thŽn.  R•a th˜ chậm nhưng 
 nhanh miệng, n‚i nhiều.  Khỉ th˜ lanh lẹ nhưng kh“ng  
biết cẩn thận. 
 
 Một h“m, Khỉ cho R•a biết lš vợ Khỉ vừa sinh con.   
R•a vội vž theo Khỉ tới thăm gia đ˜nh Khỉ. 

con gấu đ‚ng cột bằng r˜u 

anh bửa cŽy cŽy trong phố 

“ng thợ rừng muốn leo  lều d•m ba 
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1)  ______________________________________________ 
 
     ______________________________________________ 

 
  
2)  ______________________________________________ 
 
     ______________________________________________ 

 
  
3)  ______________________________________________ 
 
     ______________________________________________ 

 
 
 
 

III.  Em đọc tiếp cŽu truyện vš viết všo một cŽu bị thiếu bằng cŸch 
d•ng cŸc chữ trong ngoặc đơn. 
 

 
1)      [tr˘o  /  Khỉ  /  l˚n  /  thật /  cŽy.  /   nhanh ] 
 
2)      [c‚  /  anh  /  Vợ  /  kh“ng /  khỏe ] 
 

2. Tới nơi, R•a kh“ng biết lšm thế nšo để l˚n thăm vợ con Khỉ v˜ Khỉ 
ở tr˚n cŽy cao.  Khỉ n‚i: 

             -Anh cứ ngậm chặt všo cŸi đu“i của t“i.  T“i đi tới đŽu 
th˜ anh tới đ‚. 

 
     R•a nghe thế vội ngậm chặt všo cŸi đu“i  

  bạn.  1)____________________________________  Ch…ng 
  n‚ vừa tới nơi, vợ Khỉ ra chšo: 

   
     -Chšo anh R•a,  anh tới thăm thật lš th˝ch q…a.  
2)____________________________________________ ?   
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IV.  Đọc tiếp theo vš trả lời cŽu hỏi bằng cŸch gạch dưới những chữ 
đ…ng hợp với cŽu trả lời. 

 
 

 
      
1) Tại sao R•a mở miệng trả lời Khỉ? (4 chữ) 
2) Sau khi rơi xuống đất, chuyện g˜ xảy ra cho R•a? (5 chữ) 
 

V.  Em viết thšnh cŽu cho hợp với h˜nh. 
 
 
 
1)  úng đang sửa n…m c____________ 

 
  
 
2)  Thằng hề đội cŸi n‚n lạ lạ tr˚n  đ__________. 

 
  
 
3)  úng lực sĩ c’n y_______, chưa khi˚ng nổi tạ 
nặng. 

 
  
  

3. V˜ th˝ch n‚i chuyện n˚n sau khi nghe vợ Khỉ hỏi thăm, R•a qu˚n 
đang ngậm đu“i Khỉ vš mở miệng trả lời.  Thế lš ¹bịchº một cŸi, 
R•a rơi xuống đất, rạn nứt cŸi mai r•a. 
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4)  Anh kh“ng ch__________ lạnh nổi, run lập 
cập. 

 
  
 
5)  Cha mẹ  _________  em b˙ mới sinh. 

 
  
 
6)  C“ ta đ_________  đứa b˙ trước ngực. 

 
  
 


